
TT STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Điểm Kết quả

1 2 Tạ Thị Kim Quí  x 350977083 12/3/2007 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

2 4 Trần Nhật Lương x  221489578 04/03/2017 Công an tỉnh Phú Yên 27 Đạt

3 7 Nguyễn Thị Mai Xuân  x 079187008671 05/9/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26 Đạt

4 8 Nguyễn Thị Lệ Quyên  x 273573212 21/10/2014 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24 Đạt

5 9 Bùi Quốc Duy x  221361263 08/04/2013 Công an tỉnh Phú Yên 27 Đạt

6 11 Nguyễn Thị Ngọc Thương  x 026477752 26/09/2019 Công an tỉnh Ninh Thuận 24 Đạt

7 12 Trần Thuý Mi  x 321774434 23/03/2019 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

8 13 Nguyễn Thị Huyền Trân  x 280995658 01/08/2007 Công an tỉnh Bình Dương 29 Đạt

9 14 Trần Thị Hoài Ngân  x 049190000131 20/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
25 Đạt

10 15 Lê Thị Thanh Hoa  x 231393455 13/08/2018 Công an tỉnh Gia Lai 26 Đạt

11 18 Trần Thị Hồng Tươi  x 312356477 10/06/2019 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt
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TT STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Điểm Kết quả

12 20 Ngô Thị Bích Vân  x 341349810 07/08/2019 Công an tỉnh Đồng Tháp 25 Đạt

13 21 Nguyễn Thị Ái Hoa  x 241105237 28/11/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

14 24 Bùi Thị Ngọc Mai  x 225509525 12/02/2009 Công an tỉnh Khánh Hòa 27 Đạt

15 25 Nguyễn Tấn Phát x  024463319 14/03/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

16 26 Trần Phước Anh Ngân  x 079300014640 26/02/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
28 Đạt

17 27 Hồ Thái Thị Kim Châu  x 092198002253 21/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
25 Đạt

18 29 Nguyễn Thị Họa Mi  x 221372297 06/07/2011 Công an tỉnh Phú Yên 24 Đạt

19 30 Trần Nam Thái x  079097007471 19/09/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26 Đạt

20 31 Nguyễn Thị Mỹ Linh  x 341767511 19/ 09 /2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 24 Đạt

21 32 Phạm Thị Mỹ Linh  x 381965549 07/06/2017 Công an tỉnh Cà Mau 28 Đạt

22 40 Lương Thị Ngọc Lan  x 072190001287 01/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
28 Đạt

23 41 Trần Hoàng Thắm x  341924838 04/04/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

24 46 Lê Thị Thanh Vân  x 024216916 16/04/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

25 48 Trần Minh Tuấn x  301596914 04/04/2016 Công an tỉnh Long An 27 Đạt



TT STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Điểm Kết quả

26 54 Nguyễn Trần Trọng x  381828555 16/03/2017 Công an tỉnh Cà Mau 24 Đạt

27 58 Trần Đình Phùng x  212674996 08/04/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 Đạt

28 59 Lý Thị Thùy Dương  x 025172005 02/07/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

29 60 Đào Thị Mỹ Tuyết  x 215417951 11/4/2012 Công an tỉnh Bình Định 25 Đạt

30 67 Võ Ngọc Tuấn Tú x  025461544 13/6/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

31 68 Đỗ Chánh Tín x  311602932 8/4/2005 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

32 69 Ngô Thị Kha Ly  x 372055800 11/06/2019 Công an tỉnh Kiên Giang 19 Không đạt

33 72 Nguyễn Ngọc Tín x  079095008637 02/10/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
24 Đạt

34 74 Võ Thị Quyên  x 212679547 1901/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 25 Đạt

35 78 Trần Thúy Kiều  x 385648726 20/6/2011 Công an tỉnh Bạc Liêu 25 Đạt

36 79 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  x 341804783 14/02/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

37 83 Trần Anh Dũng x  264539440 25/04/2019 Công an tỉnh Ninh Thuận 28 Đạt

38 90 Nguyễn Thị Bích Thao  x 215183275 04/04/2012 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

39 91 Phạm Thị Phương Loan  x 272609395 11/06/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt



TT STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Điểm Kết quả

40 95 Nguyễn Tiến Sương x  023439138 04/01/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh

41 97 Trần Duy Liêm x  301770085 17/08/2016 Công an tỉnh Long An 25 Đạt

42 100 Lưu Thị Ngọc Quế  x 241650894 15/04/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk 25 Đạt

43 101 Nguyễn Tô Phương Tuấn x  07920001493 07/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26 Đạt

44 102 Trang Thuỳ Dương  x 025012566 12/08/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 Đạt

45 103 Trương Thị Cẩm Thi  x 212753565 01/04/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 24 Đạt

46 106 Phạm Minh Trọng x  264506373 30/6/2015 Công an tỉnh Ninh Thuận 26 Đạt

47 111 Nguyễn Thị Thanh Hương  x 024754594 19/05/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 22 Không đạt

48 114 Hồ Thị Thanh Nhi  x 026044661 12/05/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 24 Đạt

49 117 Khổng Chu Đức Huy x  352548019 08/08/2019 Công an tỉnh An Giang 26 Đạt

50 124 Thổ Thị Ánh  x 261412551 02/02/2016 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

51 127 Thái Thị Diễm My  x 365639062 10/02/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng 20 Không đạt

52 129 Nguyễn Thị Mỹ Huyền  x 261456903 26/03/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 24 Đạt

53 130 Phí Thị Minh Phương  x 075300000246 20/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
24 Đạt

Bài thi không hợp lệ
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54 132 Lê Thị Kiều Trinh  x 285360197 28/05/2008 Công an tỉnh Bình Phước 29 Đạt

55 135 Hoàng Văn Da x  025895096 14/5/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

56 137 Hứa Thị Minh Thư  x 352582884 19/05/2017 Công an tỉnh An Giang 25 Đạt

57 138 Đặng Thị Bích Diệp  x 132312531 05/02/2013 Công an tỉnh Phú Thọ 29 Đạt

58 139 Dương Thị Nghĩa  x 272572035 15/11/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt
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